
PHỤ LỤC 1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (DỰ KIẾN) 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT BỔ SUNG) 

 
(Kèm theo Thông báo số                 /TB-ĐHVH ngày      tháng        năm 2023         

của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 
 

TT Mã SV Họ và tên Lớp SV 

Điểm 
TBCHK 

(Thang 10) 

Điểm 
RL 

Xếp loại 
học 

bổng 

Ghi 
chú 

A. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

I. KHÓA 2018 

1 18IT251 Trịnh Quang Tin 18IT4 8.50 87 Giỏi  

2 18IT254 Hồ Văn Trung 18IT4 8.48 88 Giỏi  

3 18IT001 Lê Vũ Thành An 18IT1 8.45 90 Giỏi  

4 18IT010 Lê Thị Thanh Hà 18IT1 8.44 93 Giỏi  

5 18IT184 Hoàng Anh Trường 18IT3 8.43 92 Giỏi  

6 18IT096 Trần Bình Quang 18IT2 8.41 90 Giỏi  

7 18IT257 Hoàng Thanh Tùng 18IT4 8.41 89 Giỏi  

8 18IT230 Lê Thị Bích Ngọc 18IT4 8.41 86 Giỏi  

9 18IT209 Trần Đình Hùng 18IT4 8.40 85 Giỏi  

10 18IT232 Lê Công Nhất 18IT4 8.37 86 Giỏi  

II. KHÓA 2019 

1 19IT057 Nguyễn Bá  Triển 19IT1 8.74 84 Giỏi  

2 19IT061 Lê Thành  An 19IT2 8.73 82 Giỏi  

3 19IT060 Nguyễn Chơn  Uy 19IT1 8.72 84 Giỏi  

4 19IT202 Bùi Thị Thu  Trang 19IT3 8.68 98 Giỏi  

5 19IT011 Nguyễn Sơn  Hải 19IT1 8.68 84 Giỏi  

6 19IT033 Nguyễn Ngọc  Nhẫn 19IT1 8.63 86 Giỏi  

7 19IT006 Trần Quang  Đạt 19IT1 8.63 84 Giỏi  

8 19IT101 
Nguyễn Phương 
Kiều  

My 19IT2 8.62 87 Giỏi  

9 19IT007 Cáp Văn  Đức 19IT1 8.62 84 Giỏi  

10 19IT009 Dương Lê  Hà 19IT1 8.61 83 Giỏi  

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        
 



TT Mã SV Họ và tên Lớp SV 

Điểm 
TBCHK 

(Thang 10) 

Điểm 
RL 

Xếp loại 
học 

bổng 

Ghi 
chú 

A. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

11 19IT281 Ngô Phi  Tin 19IT4 8.60 84 Giỏi  

12 19IT386 Trần Thị Quỳnh  Giao 19IT6 8.59 85 Giỏi  

13 19IT298 Dương Văn  Bi 19IT5 8.57 91 Giỏi  

14 19IT349 Trần Nhật  Tân 19IT5 8.57 91 Giỏi  

III. KHÓA 2020 

1 20IT525 Lê Phú  Quốc 20GIT 8.68 88 Giỏi  

2 20IT357 Đỗ Thị Mỹ  Anh 20DA 8.15 94 Giỏi  

B. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

I. KHÓA 2019 

1 19CE017 Võ Văn  Hoàng 19CE 8.53 87 Giỏi  

2 19CE026 Đinh Phan Bảo  Long 19CE 8.49 85 Giỏi  

C. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

I. KHÓA 2018 

1 18BA005 Huỳnh Thị Hồng Ánh 18BA 8.44 92 Giỏi  

2 18BA017 Nguyễn Thị Mai Hằng 18BA 8.42 87 Giỏi  

3 18BA003 Phạm Thị Tú Anh 18BA 8.37 87 Giỏi  

II. KHÓA 2019  

1 19BA037 Lê Thị  Miền 19BA 8.51 92 Giỏi  

2 19BA072 Phạm Nhã  Uyên 19BA 8.49 89 Giỏi  

3 19BA027 Trần Lê Tú  Khanh 19BA 8.41 90 Giỏi  

4 19BA024 Trần Khánh  Hùng 19BA 8.38 98 Giỏi  

5 19BA022 Nguyễn Thị Khánh  Hòa 19BA 8.33 82 Giỏi  

 
Danh sách này có 36 sinh viên./. 
 

  


